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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH   N  TH   

 

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 433/2022/DS-PT 

Ngày: 16-09-2022 

“V/v Tranh chấp hợp đồng  

                Dịch vụ” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   N  TH    

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà N u  n         r n ; 

Ôn  Sỹ Dan  Đạt; 

Ôn  P ạm M n   ùn ; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bù      K m Xu ến -   ư ký Tòa án nhân d n 

t n  Đ n    áp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà  ũ       u 

Hằn - K  m sát v  n t am   a p   n t a  

Trong ngày 16/9/2022 tạ  tr  s    a án n  n d n t n  Đ n    áp   t    

p úc t ẩm côn  k a  v  án t   lý số: 184/2022/TLPT-DS ngày 11 tháng 07 năm 

2022 về “V/v tran  c ấp  ợp đ n  d c  v - bơm tướ ”. Do Bản án d n sự sơ 

t ẩm số: 26/2022/ DS-ST ngày 10 tháng 05 năm 2022 của   a án n  n d n 

hu ện C b  k án  cáo  

  eo Qu ết đ n  đưa v  án ra   t    p úc t ẩm số 310/2022/QĐ-PT 

ngày 15 tháng 08 năm 2022, qu ết đ n   oãn p   n t a số 425/2022/QĐ-PT ngày 

07/09/2022,   ữa: 

- Nguyên đơn:  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X ấp 3,  ã Ba Sao; Đạ  d ện 

t eo p áp luật là ôn  D, s n  năm 1966;  

N ườ  đạ  d ện t eo ủ  qu ền của D là bà Đ, s n  năm 1974; Đ a c  : Ấp 

3, xã B,  u ện C, t n  Đ n    áp; 

N ườ  bảo vệ qu ền và lợ  íc   ợp p áp của D là Luật sư N u  n  ăn   

–  ăn p  n  Luật sư C, t uộc đoàn luật sư t n  Đ n    áp  

- Bị đơn: Anh N u  n  ăn H, s n  năm 1981; 

Đ a c  : Tổ 13, ấp T, xã T,   àn  P ố C, t n  Đ n    áp  

N ườ  t am   a bảo vệ qu ền và lợ  íc   ợp p áp c o b  đơn là ôn  

N u  n H n    là luật sư của  ăn p  n  Luật sư H n    an  - t uộc Đoàn luật 

sư t n  Đ n    áp  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh N u  n  ăn D1, s n  năm 

1975; ĐKHK: ấp 3,  ã B, hu ện C,   n  Đ n    áp; Đ a c   l  n lạc:  ổ 61, 

k óm 6, p ườn  6,  p. C, t n  Đ n    áp   
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- Người kháng cáo: Anh N u  n  ăn H là b  đơn  

NỘI DUN  VỤ  N 

1. Nguyên đơn Tổ kinh tế hợp tác bơm tưới X ấp 3, xã Ba Sao đại diện 

ông D uỷ quyền cho bà Đ trình bày: D được sự k u  ọ  của UBND  ã B cùng bà 

con nôn  d n có d ện tíc  đất can  tác tron   ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X ấp 3, 

 ã Ba Sao (t n t ườn   ọ  là  rạm bơm ô số 3, ấp 3,  ã Ba Sao) về đ   p  c v  

tướ  t  u nôn  n   ệp c o bà con nôn  d n từ năm 2011    eo b  n bản  ọp d n 

k u  ọ  đầu tư n à  18/01/2011 và Qu ết đ n  t àn  lập  ổ k n  tế  ợp tác X ấp 

3, xã Ba Sao ngày 23/2/2011.   

 ừ n à  t àn  lập  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X ấp 3,  ã Ba Sao ( ổ 

k n  tế  ợp tác) c o đến na ,  ổ k n  tế  ợp tác đã p  c v  bơm tướ , t  u c o bà 

con tron  ô đ  bao rất tốt và đạt   ệu quả cao  Ông N u  n  ăn D1 có d ện tíc  

đất can  tác tron   ổ k n  tế  ợp tác là 18 500m
2
, p ần đất nà  ôn  Dữ đã đưa 

qua cho ông N u  n  ăn H can  tác từ năm 2011 c o đến na   Ôn  H qua từn  

v  vẫn lấ  nước của  ổ k n  tế  ợp tác và  uốn    ốn  đún  t eo l c  của  ổ 

k n  tế  ợp tác, n ưn  k ôn  c  u t an  toán t ền t ủ  lợ  p í lúa nước   

Số t ền ôn  N u  n  ăn H c n nợ  ổ k n  tế  ợp tác, c  t   n ư sau: 

T eo b  n bản  ọp d n n à  18/1/2011 k u  ọ  đầu tư bơm tướ  t  u, bà con 

t ốn  n ất   á là 26 k  lúa/ 1000m
2
/v  c u kỳ 03 năm, sau 3 năm     dựn  lạ  

giá khác.  

+     è t u năm 2011: d ện tíc  18 500m
2
 x 26kg lúa = 481 kg lúa x 

6000 đ n /k  lúa = 2 886 000 đ n    

+    đôn   u n 2012: d ện tíc  18 500m
2
 x 26kg lúa = 481 kg lúa x 4500 

đ n /k  lúa = 2 164 000 đ n    

+     è t u 2012: d ện tíc  18 500m
2
 x 26kg lúa = 481 kg lúa x 4500 

đ n /k  lúa = 2 164 000 đ n    

+   đôn   u n 2013: d ện tíc  18 500m
2
 x 26kg lúa = 481 kg lúa x 4700 

đ n /k  lúa = 2 260 000 đ n    

+    è t u 2013: d ện tíc  18 500m
2
 x 26kg lúa = 481 kg lúa x 4400 

đ n /k  lúa = 1 436 000 đ n    

+    ba 2013: d ện tíc  18 500m
2
 x 26kg lúa = 481 kg lúa x 4600 

đ n /k  lúa = 2 212 000 đ n    

+    đôn   u n 2014: d ện tíc  18 500m
2
 x 26kg lúa = 481 kg lúa x 5000 

đ n /k  lúa = 2 405 000 đ n    

+    è t u 2014: d ện tíc  18 500m
2
 x 26kg lúa = 481 kg lúa x 4600 

đ n /k  lúa = 2 212 000 đ n    

+    ba năm 2014: d ện tíc  18 500m
2
   110 000 đ n / 1000m

2
 = 

2.035 000 đ n   

-   eo b  n bản  ợp d n n à  03/10/2014 bà con t ốn  n ất   á là 

115 000 đ n /1000m
2
, c u kỳ là 05 năm   

+  ừ năm 2015 đến năm 2019 (mỗ  năm 03 v  lúa) là 18 500m
2
 x 

115 000 đ n /1 000m
2
 = 2 127 000 đ n    15 v  lúa = 31 912 000 đ n   
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- Theo b  n bản  ọp d n n à  26/08/2019 bà con t ốn  n ất   á 120 000 

đ n /1000m
2
, c u kỳ là 3 năm   

+ Năm 2020: d ện tíc  18 500m
2
   120 000đ n /1 000m

2
   3 v  = 

6 660 000 đ n    

+ Năm 2021 v  đôn   u n: d ện tíc  18 500m
2
   120 000đ n /1 000m

2
 x 

= 2 220 000 đ n .  

 ổn  cộn  ôn  N u  n  ăn H c n nợ 28 v  lúa nước   ổ k n  tế  ợp tác 

đã n  ều lần   u cầu ôn  H t an  toán t ền t ủ  lợ  p í n ưn  ôn  H k ôn  c  u 

trả mà c n n  trán   Na   ổ k n  tế  ợp tác   u cầu ôn  N u  n  ăn H có n  ĩa 

v  trả số t ền t ủ  lợ  p í c n nợ là 61 246 000 đ n  và số t ền lã  40 600 000 

đ n  (lã  1%/t án , tín  từ t án  6/2011 – 03/2021, tín  t eo từn  v ), tổn  cộn  

là 101 846 000đ n  (Một trăm lẽ một triệu tám trăm bốn mươi sáu ngàn đồng). 

N oà  ra,  ổ k n  tế  ợp tác k ôn    u cầu  ay trình bày gì thêm. 

2. Bị đơn ông Nguyễn Văn H trình bày: Ông H t ừa n ận có canh tác d ện 

tíc  đất 12.500m
2
, p ần đất nằm tron   ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X ấp 3,  ã Ba 

Sao (  n t ườn   ọ  là  rạm bơm ô số 3, ấp 3,  ã Ba Sao) do ôn  D là  ổ trư n  

làm n ườ  đạ  d ện  ợp p áp của  ổ k n  tế  ợp tác.  u  n   n, k  từ k   t àn  

lập và bắt đầu bơm tướ  từ năm 2011 ôn  H k ôn  s  d n  nước của  ổ k n  tế 

 ợp tác, mà s  d n  nước từ k n  Kỳ Son l n đất ôn    ì p ần đất của ôn  H 

nằm   v  trí cao và  a  ơn p ạm v  bơm tướ  của  ổ k n  tế  ợp tác n n nước 

bơm tướ  k ôn  tớ  được đất ôn  H  Nếu muốn dẫn nước đến đất ôn  H thì  ổ 

k n  tế  ợp tác p ả  làm đườn  t ủ  lợ  đ  dẫn nước n ưn   ổ k n  tế  ợp tác 

không làm.  ừ năm 2011, p ía  ổ k n  tế  ợp tác k ôn  t u  ay thông báo cho 

ông H về v ệc t u t ền nước, k ôn  mờ  ôn  t am   a  ọp cùn  bà con k   có l c  

 uốn    ốn   Vào tháng 02/2021, ông H đã c u  n m c đíc  s  d n  đất đã l n 

vườn n n càn  k ôn  s  d n  nước của  ổ k n  tế  ợp tác  Do đó, ôn  N u  n 

 ăn H khôn  đ n  ý đố  vớ    u cầu của  ổ k n  tế  ợp tác về v ệc   u cầu ông 

H trả số t ền t ủ  lợ  p í là 101 846 000 đ n  (Một trăm lẽ một triệu tám trăm 

bốn mươi sáu ngàn đồng). Ngoài ra, ông H không trình bày gì thêm.
 

3  Đố  vớ  n ườ  có qu ền lợ , n  ĩa v  l ên quan là ông N u  n  ăn D1 

đã được tốn  đạt t ôn  báo t   lý v  án, t ôn  báo   a   ả  và tr ệu tập   t    

 ợp lệ n ưn  k ôn  có văn bản ý k ến, k ôn  t am   a   a   ả  và k ôn  có mặt 

tạ  p   n t a sơ t ẩm.  

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- C ấp n ận   u cầu k    k ện của  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X ấp 3,  ã 

Ba Sao. 

 - Buộc ôn  N u  n  ăn H có n  ĩa v  trả  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X 

ấp 3,  ã Ba Sao số t ền 101 846 000đ n  (Một trăm lẽ một triệu tám trăm bốn 

mươi sáu ngàn đồng).  

- K  từ n à  có đơn   u cầu t    àn  án của n ườ  được t    àn  án c o 

đến k   t    àn  án  on , tất cả các k oản t ền,  àn  t án  b n p ả  t    àn  án 

c n p ả  c  u k oản t ền lã  của số t ền c n p ả  t    àn  án t eo mức lã  suất 

qu  đ n  tạ  k oản 2 Đ ều 468 của Bộ luật d n sự   
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Ngoài ra, bản án c n tu  n về n  ĩa v  c ậm t    àn  án, về án phí, chi 

phí tố t n  khác và qu ền k án  cáo của các đươn  sự  

- Sau k     t    sơ t ẩm ông N u  n  ăn H kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

t ẩm   

- Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- N ườ  k    k ện t a  đổ    u cầu k    k ện; c     u cầu b  đơn trả t ền 

bơm nước của d ện tíc  12 500m
2
; k ôn    u cầu tín  lã  đố  vớ  số t ền c ậm 

t ực   ện n  ĩa v   

- B  đơn k ôn  đ n  ý vớ    u cầu k    k ện của n u  n đơn; đ n  ý 

v ệc rút một p ần k    k ện của n u  n đơn;   ữ n u  n nộ  dun  kháng cáo. 

- Đạ  d ện   ện K  m sát n  n d n T n  p át b  u ý k ến: 

+  ề tố t n : N ườ  t ến  àn  tố t n  và n ườ  t am   a tố t n  đã t ực 

  ện đún  qu  đ n  của Bộ luật tố t n  d n sự tron  quá trìn    ả  qu ết v  án và 

tạ  p   n t a p úc t ẩm   

+  ề nộ  dun : Đề n    Hộ  đ n    t    s a một p ần bản án sơ t ẩm 

t eo  ướn : Đìn  c   một p ần   u cầu k    k ện của n u  n đơn; C ấp n ận 

một p ần k án  cáo của b  đơn; s a bản án sơ t ẩm  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  
 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA  N 

[1] Về tố tụng: 

Căn cứ vào   u cầu k    k ện của n u  n đơn là  ổ k n  tế  ợp tác bơm 

tướ  X vớ  b  đơn anh N u  n  ăn H n n   a án cấp sơ t ẩm  ác đ n  quan  ệ 

tran  c ấp là  ran  c ấp  ợp đ n  d c  v  p ù  ợp vớ  qu  đ n  tạ  k oản 3 đ ều 

26 Bộ Luật tố t n  d n sự  

P ần đất các b n đan  có tran  c ấp về  ợp đ n  d c  v  tọa lạc tạ  xã ba 

Sao, Hu ện C nên Tòa án  u ện C t   lý,   ả  qu ết là p ù  ợp vớ  qu  đ n  tạ  

k oản 1 đ ều 35 Bộ luật tố t n  d n sự; 

[2] Về nội dung: 

Căn cứ vào   u cầu k án  cáo của b  đơn anh N u  n  ăn H: Hộ  đ n  

  t      t t ấ ; tạ  p   n t a sơ t ẩm, b  đơn t ừa n ận có can  tác d ện tích 

12.500m
2
 tron  ô đ  bao số 3, do  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X p   trác  bơm 

nước   ạ  p   n t a p úc t ẩm, n u  n đơn t ốn  n ất t a  đổ    u cầu k    

k ện của mìn  t ốn  n ất vớ  d ện tíc  mà b  đơn đã t ừa n ận, rút một p ần   u 

cầu k    k ện trước đ  . N ư vậ , d ện tíc  mà an  H can  tác tron  ô đ  bao số 

3 là 12.500m
2
; N ưn  anh H c o rằn , tron  quá trìn  bơm mước,  ổ k n  tế  ợp 

tác bơm tướ  X k ôn  t ực   ện đún  t ỏa t uận của các b n là p ả  bơm đủ 

nước vào ruộn ;  u  n   n, v ệc nà  t ì anh H k ôn  có c ứn  cứ  ì đ  c ứn  

m n ; Đ n  t ờ , anh H cũn  t ừa n ận, an  vẫn can  tác các v  mùa đầ  đủ, 

không có bỏ v  nào;  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X cũn  k ôn  t ừa n ận có 

v ệc bơm k ôn  đủ nước; vì trạm bơm c   các  đất an  H k oản  300m, nếu 

k ôn  đủ nước t ì an  H đã thông báo.  
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 ì vậ , v ệc   a án cấp sơ t ẩm buộc an  H p ả  có n  ĩa v  trả t ền 

t ủ  lợ  p í (t ền bơm nước) cho  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X là có căn cứ nên 

được Hộ  đ n    t    c ấp n ận  

 ạ  p   n t a p úc t ẩm, n u  n đơn tự n u ện rút lạ  một p ần   u cầu 

k    k ện và rút lạ    u cầu tìn  lã ; b  đơn đ n  ý v ệc rút một p ần đơn k    

k ện của n u  n đơn; X t t ấ , đ   là sự tự n u ện của n u  n đơn, k ôn  b  a  

 p buộc n n được Hộ  đ n    t    c ấp n ận: Đìn  c   một p ần   u cầu k    

k ện của n u  n đơn   

 ừ n ữn  n ận đ n  và p  n tíc  tr n Hộ  đ n    t    p úc t ẩm   t 

t ấ  có căn cứ đ  c ấp n ận một p ần   u cầu k án  cáo của anh H, s a một 

p ần bản án sơ t ẩm  

X t lờ  trìn  bà  và đề n    của n ườ  t am   a bảo vệ qu ền và lợ  íc  

 ợp p áp của n u  n đơn là có căn cứ n n được Hộ  đ n    t    c ấp n ận  

X t lờ  trìn  bà  và đề n    của n ườ  t am   a bảo vệ qu ền và lợ  íc  

 ợp p áp của b  đơn là c ưa  oàn toàn p ù  ợp n n c   c ấp n ận một p ần  

Do s a án sơ t ẩm n n an  H không p ả  c  u t ền án p í p úc t ẩm  

Các p ần c n lạ  của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n    có 

  ệu lực p áp luật k  từ n à   ết t ờ   ạn k án  cáo, k án  n     

X t lờ  trìn  bà  và đề n    của đạ  d ện   ện k  m sát t n  Đ n    áp là 

có căn cứ  

 V  các lẽ trên  

QUYẾT  ỊNH: 

 

Căn cứ k oản 3 đ ều 26, k oản 1 Đ ều 38, Đ ều 147, Đ ều 148, k oản 2 

đ ều 308 Bộ luật tố t n  d n sự năm 2015; Đ ều 48 - N    qu ết số 

326/2016/UB  QH14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  v  Quốc  ộ  quy 

đ n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý và s  d n  án p í và lệ p í t a án;  

1. C ấp n ận một p ần   u cầu k án  cáo của anh N u  n  ăn H; 

2. S a một p ần qu ết đ n  của bản án d n sự sơ t ẩm số 26/2022/DS-ST 

ngày 10/5/2022 của   a án n  n d n hu ện C (do nguyên đơn rút một p ần   u 

cầu k    k ện t eo t ừa n ận của b  đơn); 

Tuyên xử: 

- Đìn  c   một p ần   u cầu k    k ện của  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  

X; 

- C ấp n ận   u cầu k    k ện của  ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X ấp 3, 

xã Ba Sao. 

 - Buộc anh N u  n  ăn H có n  ĩa v  trả cho  ổ k n  tế  ợp tác bơm 

tướ  X ấp 3,  ã B số t ền là 41 383 000đ (Bốn mươ  mốt tr ệu ba trăm tám mươ  

ba n  ìn đ n )  

- K  từ n à  có đơn   u cầu t    àn  án của n ườ  được t    àn  án c o 

đến k   t    àn  án  on , tất cả các k oản t ền,  àn  t án  b n p ả  t    àn  án 

c n p ả  c  u k oản t ền lã  của số t ền c n p ả  t    àn  án t eo mức lã  suất 

qu  đ n  tạ  k oản 2 Đ ều 468 của Bộ luật d n sự   
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- Về án phí dân sự sơ thẩm:  

 ổ k n  tế  ợp tác bơm tướ  X được n ận lạ  t ền tạm ứn  án p í đã nộp 

là 2 525 000đ t eo b  n la  số 0007169 n à  17/01/2022 của C   c c      àn  án 

d n sự  u ện C. 

Anh N u  n  ăn H p ả  c  u 2 069 000đ t ền án p í d n sự sơ t ẩm  

- Về án phí phúc thẩm:  

Anh N u  n  ăn H được n ận lạ  t ền tạm ứn  án p í đã nộp theo biên 

la  t u số 0009302, n à  24/5/2022 của C   c c      àn  án d n sự  u ện C, t n  

Đ n    áp  

Các p ần c n lạ  của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n    có 

  ệu lực p áp luật k  từ n à   ết t ờ   ạn k án  cáo, k án  n     

 ron  trườn   ợp bản án, qu ết đ n  được t    àn  t eo qu  đ n  tạ  

Đ ều 2 Luật      àn  án d n sự t ì n ườ  được t    àn  án d n sự, n ườ  p ả  t   

 àn  án d n sự có qu ền t ỏa t uận t    àn  án, qu ền   u cầu t    àn  án, tự 

n u ện t    àn  án  oặc b  cưỡn  c ế t    àn  án t eo qu  đ n  tạ  các Đ ều 6, 7, 

7a, 7b và 9 Luật      àn  án d n sự; t ờ    ệu t    àn  án d n sự được t ực   ện 

t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 30 Luật t    àn  án d n sự  

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật k  từ n à  tu  n án /  

 
Nơi nhận: 
- P  n  GĐ-K   AND   n ; 

-  KSND   n ; 

- TAND H. C; 

- C   c c  HADS H. C; 

- Đươn  sự; 

- Lưu:   , HS A,  DS  

 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Võ Trinh  

 

 


